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DỤNG CỤ CẦM TAY / TUA VÍT

D
ụng cụ cầm

 tay / Tua vít

Bộ mũi vít 100 chi tiết
model 99-061

Thông số kỹ thuật: 
1 cán mở mũi vít:  1/4" Hex x 60mmL
2 đầu lắc léo: 1/4" Hex x 25mmL & 1/4" 
Hex x 50mmL. 1 đầu nối vít: 1/4"Dr. - 
1/4" Hex. 1 tay cầm chữ1/4" Hex. 1 tay cầm chữ Y. 95 mũi vít
1/4" Hex x 25mmL:
  PH0, PH1, PH2 x 5, PH3.
  PZ0, PZ1, PZ2 x 5, PZ3.
  3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8mm
  T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 
T40, T45.
   T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 
T35, T40.
  1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8mm.
  1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",
9/64",5/32".
  2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm.
  5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64",
 5/32". 5/32".
  SP4, SP6, SP8, SP10.
  TW1, TW2, TW3, TW4.
  TS6, TS8, TS10.   S0, S1, S2, S3.  M5, M6, M8.    Clutch C : C1, C2, C3

Mã đặt hàng: CRO-990-001

Mã đặt hàng: CRO-480-768

ĐA DẠNG
TIỆN DỤNG

Bộ mũi vít thích hợp dùng cho các 
loại máy bắn vít dùng điện cũng 
như dùng pin của các hãng
như Dewalt, Makita,
Black&Decker, Ken,
Bosch, Metabo...

Các loại máy bắn vít

Model
48-650
48-651
48-652
48-659
48-653
48-66048-660
48-661
48-654

Mã đặt hàng
CRO-486-201
CRO-486-202
CRO-486-203
CRO-486-204
CRO-486-205
CRO-486-206CRO-486-206
CRO-486-207
CRO-486-208

Trọng lượng
9 gram
15 gram
0.015kg
27 gram
27 gram
37 gram37 gram
50 gram
50 gram

Chiều dài
45mmL
65mmL
65mmL
110mmL
110mmL
150mm150mmL
200mmL
200mmL

Quy cách
PH2
PH2
PH3
PH2
PH3
PH2PH2
PH2
PH3

6,35 m
m

Kích cỡ đầu vít: 6,35 mm (1/4”)

Mũi vít bake 2 đầu

Trọng lượng
33 gram
42 gram
42 gram
50 gram
50 gram
75 gram75 gram
83 gram
92 gram
88 gram
104 gram
117 gram
167 gram
183 gram183 gram

Kích thước
3.2x 75mm L 
3.2 x 100mm L
4.0 x 100mm L
4.0 x 150mm L
4.0 x 200mm L
5.0 x 100mm 5.0 x 100mm L
5.0 x 150mm L
5.0 x 200mm L
6.0 x 100mm L
6.0 x 150mm L
6.0 x 200mm L
8.0 x 150mm L
8.0 x 200mm 8.0 x 200mm L

 
 
   
   

Quy cách
# 0
# 0
# 0
# 0
# 0
# 1# 1
# 1
# 1
# 2
# 2
# 2
# 3
# 3# 3

Mã đặt hàng
CRO-460-118
CRO-460-119
CRO-460-120
CRO-460-121
CRO-460-122
CRO-460-124CRO-460-124
CRO-460-125
CRO-460-126
CRO-460-127
CRO-460-128
CRO-460-129
CRO-460-130
CRO-460-131CRO-460-131

Model
46-015
46-016
46-017
46-018 
46-019
46-02046-020
46-021
46-022
46-023
46-024
46-025
46-026
46-02746-027
 
 
   
   

Vít bake 
Crossman 
với kiểu dáng
chắc chắn, tay cầm 
cán nhựa vừa vặn với 
tay người cầm, thân làm 
từ hợp kim cứng siêu bền. Đầu vít được thiết kế tinh xảo rất dễ dàng khi từ hợp kim cứng siêu bền. Đầu vít được thiết kế tinh xảo rất dễ dàng khi 
vặn. Có nhiều kích cỡ cho bạn lựa chọn. Sản phẩm được nhiều người tin 
dùng trong những năm qua. 

Vít bake cao cấp

Model
49-162

Mã đặt hàng
CRO-491-200

Kích cỡ
6,35 mm (1/4”)

Chiều dài
50 mm L

Mũi vít hơi 
model 49-162 

Bộ mũi vít lục giác 40 chi tiết 
model 48-040

2 đầu tiếp đóng: 3/8"Dr x H10 & 1/2"Dr x H10
19 mũi vít 3/8" Hex x 75mmL:
 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm
 M5, M6, M8, M10, M12

 T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
19 mũi vít 3/8" Hex x 30mmL:
 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm
 M5, M6, M8, M10, M12

 T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

Model
48-362
48-363

Mã đặt hàng
CRO-483-192
CRO-483-193

Kích cỡ
8 mm (5/16”)
8 mm (5/16”)

Chiều dài
36 mm L
36 mm L

Thoâng soá kyõ thuaät:

Mũi vít đóng ngắn bake


